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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ  

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH  

Mã học phần:  71EBAS10012 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71EBAS10012_3,4 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 
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II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng kiến 

thức cơ bản học 

phần để viết 

đúng chính tả, 

dùng từ đúng, sử 

dụng dấu câu 

chính xác, phân 

tích được cấu 

trúc câu, nhận 

diện được lỗi và 

sửa lỗi câu sai, 

phân tích được 

các phương thức 

liên kết câu và 

thực hành liên 

kết câu, soạn 

thảo được các 

loại văn bản 

Thi tự 

luận 
50 

1 

2 

3 

4 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

PI 1.1 (R) 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

Câu hỏi 1: (2.5 điểm) Gạch dưới những từ dùng sai và tìm từ thay thế  

 

1. Cô ấy rất nhẫn nhịn trong việc giảng dạy sinh viên nên luôn lắng nghe và giúp đỡ học 

sinh của mình.  

2. Người quản lý này rất có tài trong việc khai thác tiềm lực của nhân viên, giúp công ty 

phát triển mạnh mẽ. 

3. Do mới ốm dậy, nên ông ta đi loạng choạng không vững về phía phòng ăn.  

4. Ông ấy là một người rất thông minh về tiếng Phạn và tiếng Tây Tạng, nên có thể đọc 

được hầu hết các văn bản cổ về lịch sử Phật giáo . 

5. Chúng ta cần phải bảo quản môi trường sống để các thế hệ sau này có thể hưởng lợi từ 

những gì chúng ta đang có. 
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Câu hỏi 2 : (2.5 điểm) Xác định loại câu sai và sửa lại  

     1. Những câu chuyện cổ tích mà hằng đêm bà kể cho chúng tôi. 

2. Qua văn bản “Vượt thác” cho thấy vẻ đẹp và sức mạnh của con người lao động    

trên nền cảnh thiên nhiên hùng vĩ. 

3. Những học sinh đi khám sức khỏe 

     4. Anh lính bị nhiều vết thương trên thân mình, đa số ở bụng và ở chiến trường miền   

Đông Nam bộ. 

      5.  Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, giám đốc trao bằng khen cho tôi. 

 Câu hỏi 3: (2.5 điểm) Xác định phương thức liên kết câu  

 1. Bệnh viện đang triển khai chương trình tiêm chủng cho cộng đồng. Các y tá được huấn 

luyện kỹ càng để thực hiện việc này. Ở phòng tiêm chủng, mọi quy trình đều được tuân thủ 

nghiêm ngặt để giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. 

2. Anh ấy không chỉ giỏi về toán mà còn xuất sắc trong các môn khoa học tự nhiên. Ngoài 

ra, anh ấy còn tham gia tích cực vào các hoạt động ngoại khóa. 

 3. Trên mép ông, ông đã bao công trình mới cấy được từng ấy râu. Ông để râu cho khác hẳn 

với tụi huyện bọn trẻ nhãi. (Nguyễn Công Hoan- Đồng hào có ma) 

       4. Cô Thanh là một bác sĩ nổi tiếng. Vị lương y này đã cứu chữa rất nhiều bệnh nhân khỏi 

những căn bệnh hiểm nghèo. 

 5. Ngọc rất yêu thích việc vẽ tranh. Cô ấy thường dành cả buổi chiều để hoàn thành một tác 

phẩm. 

   

 Câu hỏi 4: (2.5 điểm) Anh/ chị chọn và thực hiện viết văn bản 1 trong 2 đề dưới đây  

1. Đơn xin gia hạn thời gian đóng học phí HK3 NH 2023-2024       

2. Đơn xin nghỉ một buổi học môn Tiếng Việt Thực hành trong HK3 năm học 2023/2024 

(thời gian xin nghỉ là thời gian giả định trong HK 223 do sinh viên tự quyết định; lý do 

xin nghỉ phải là lý do rõ ràng hợp lý) 
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ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Tự luận   

Câu 1  2.5  

Gạch dưới 

những từ dùng 

sai và tìm từ 

thay thế 

1. Cô ấy rất nhẫn nhịn trong việc 

giảng dạy, luôn lắng nghe và giúp 

đỡ học sinh của mình.(thay nhẫn 

nhịn bằng kiên nhẫn/nhẫn nại)  

2. Người quản lý này rất có tài 

trong việc khai thác tiềm lực của 

nhân viên, giúp công ty phát triển 

mạnh mẽ. (thay tiềm lực bằng tiềm 

năng) 

3. Do mới ốm dậy, nên ông ta đi 

loạng choạng không vững về 

phía phòng ăn. (đi loạng choạng/đi 

liêu xiêu, bỏ “không vững”) 

 

4. Ông ấy là một người rất thông 

minh về tiếng Phạn và tiếng Tây 

Tạng, nên có thể đọc được hầu hết 

các văn bản cổ về lịch sử Phật 

giáo (thông thạo/am hiểu) 

5. Chúng ta cần phải bảo quản 

môi trường sống để các thế hệ sau 

0.5 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

0.5 
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này có thể hưởng lợi từ những gì 

chúng ta đang có. (thay bảo quản 

bằng bào vệ) 

  

Câu 2  2.5  

Xác định loại 

câu sai và sửa 

lại  

1. Những câu chuyện cổ tích mà hằng 

đêm bà kể cho chúng tôi 

Loại câu sai: thiếu vị ngữ 

Sửa: thêm vị ngữ  

 

2. Qua văn bản “Vượt thác” cho thấy 

vẻ đẹp và sức mạnh của con người lao 

động trên nền cảnh thiên nhiên hùng 

vĩ. 

Loại câu sai: thiếu chủ ngữ  

Sửa: Qua văn bản “Vượt thác”, ta thấy 

vẻ đẹp và sức mạnh của con người lao 

động trên nền cảnh thiên nhiên hùng 

vĩ. 

 

3. Những học sinh đi khám sức 

khỏe 

Loại câu sai: thiếu vị ngữ  

Sửa: thêm vị ngữ  

4. Anh lính bị nhiều vết thương trên 

thân mình, đa số ở bụng và ở chiến 

trường miền Đông Nam bộ. 

   Lỗi sai: sai logic  

   Sửa: ở bụng và ở lưng/ngực/     

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

0.5 
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5.Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, giám 

đốc trao bằng khen cho tôi. 

   Lỗi sai: sai quy chiếu       

    Sửa: Sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ 

, giám đốc trao bằng khen cho tôi.   

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

Câu 3   2.5  

Xác định 

phương thức 

liên kết câu 

1. Bệnh viện đang triển khai chương 

trình tiêm chủng cho cộng đồng. Các 

y tá được huấn luyện kỹ càng để thực 

hiện việc này. Ở phòng tiêm chủng, 

mọi quy trình đều được tuân thủ 

nghiêm ngặt để giúp đảm bảo an toàn 

tuyệt đối cho người dân. (Liên kết 

định vị- Ở phòng tiêm chủng)  

2. Anh ấy không chỉ giỏi về toán mà 

còn xuất sắc trong các môn khoa học 

tự nhiên. Ngoài ra, anh ấy còn tham 

gia tích cực vào các hoạt động ngoại 

khóa. (Nối kết ngữ- Ngoài ra)  

3. Trên mép ông, ông đã bao công 

trình mới cấy được từng ấy râu. Ông 

để râu cho khác hẳn với tụi huyện bọn 

trẻ nhãi. (Lặp từ ngữ- ông)  

4. Cô Thanh là một bác sĩ nổi tiếng. Vị 

lương y này đã cứu chữa rất nhiều 

bệnh nhân khỏi những căn bệnh hiểm 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

0.5 
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nghèo. (Thế đồng nghĩa- Bác sĩ, 

lương y) 

5. Ngọc rất yêu thích việc vẽ tranh. Cô 

ấy thường dành cả buổi chiều để hoàn 

thành một tác phẩm. (Thế đại từ- 

Ngọc- Cô ấy)  

Câu 4  2.5  

Chọn và thực 

hiện viết văn 

bản  1 trong 2 

đề 
1. Đơn xin gia hạn 

học phí HK3 NH 

23/24 

2. Biên bản họp 

tổng kết HK3 năm 

học 2023/2024 

của  lớp 

NỘI DUNG: đúng đủ  

TRÌNH BÀY: đúng mẫu, sạch đẹp 

KHÔNG CÓ LỖI: chính tả, dùng từ, viết 

câu, liên kết câu. 

  

 

1.0 

0.75 

 

0.75 

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 6 năm 2024 

 

Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

 

   
 

 

TS. Nguyễn Hòa Mai Phương  ThS Đỗ Huy Liêm 

 

 

 


